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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể áp dụng 

bồi thường Công trình Công viên truyền hình huyện Tam Bình  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013;    

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

giá đất;   

Căn cứ Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá 

đất; định giá cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 167/TTr-

STNMT ngày 18/01/2024.  

QUYẾT ĐỊNH:       

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể áp dụng bồi thường 

Công trình Công viên truyền hình huyện Tam Bình, như sau: 

TT Nội dung Vị trí 

Bảng giá 

đất năm 

2020-2024 

(đồng/m
2
) 

Hệ số 

điều chỉnh 

giá đất 

Giá đất 

bồi thường 

(làm tròn) 

(đồng/m
2
) 

1 
Đất trồng cây hàng năm (có vị trí 

tiếp giáp mặt đường) 
2 220.800 5,958 1.315.500 

2 
Đất trồng cây hàng năm (không 

tiếp giáp mặt đường) 
2 184.000 5,958 1.096.300 

3 
Đất trồng cây lâu năm (có vị trí 

tiếp giáp mặt đường) 
2 259.200 5,958 1.544.300 
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TT Nội dung Vị trí 

Bảng giá 

đất năm 

2020-2024 

(đồng/m
2
) 

Hệ số 

điều chỉnh 

giá đất 

Giá đất 

bồi thường 

(làm tròn) 

(đồng/m
2
) 

4 
Đất trồng cây lâu năm (không tiếp 

giáp mặt đường) 
2 216.000 5,958 1.286.900 

5 
Đất ở tại đô thị, Các đường còn 

lại của Thị trấn 
1 500.000 11,872 5.936.000 

6 
Đất ở tại đô thị còn lại của thị trấn 

Tam Bình 
Còn lại 450.000 11,872 5.342.400 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình và Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.        

 Nơi nhận:     
- Như Điều 2;  

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh;  

- Phòng KT-NV; 

- Lưu: VT, 41.KTNV. 
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